
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2024
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho 10 tổ chức đợt 07/2024

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50/BB-

HĐXCCCNL ngày 15/03/2024 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 10 tổ chức theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
và các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD);
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2024 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và 
tên

 (Người 
đại diện 

PL)

Chức 
vụ

Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

1

Công ty Cổ 
phần Xây 

dựng Ngọc 
Sơn Nam

0316905566

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

15/06/2021
Phạm 
Việt 
Anh

CTHĐ
QT

177/6 Đường Linh 
Trung, Tổ 13, Khu 
phố 1, Phường Linh 
Trung, Thành phố 
Thủ Đức, TPHCM

 0963499895 ngocanh515@g
mail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị  (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng II.

2

Công ty 
TNHH Tư 

vấn Xây dựng 
Hoàng Lộc 

Thịnh

 
3603695526

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

23/12/2019
Nguyễn 
Trung 
Hiếu

Giám 
đốc

Số 1270/19 Đường 
Nguyễn Văn Tiên, 
Khu phố 3, Phường 
Trảng Dài, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai.

0704417841  hoanglocthinh.i
nfo@gmail.com - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

     + Dân dụng - Hạng II.

3

Công ty 
TNHH Xây 

dựng - 
Thương mại 
Điện Hoàng 

Phát

3603900976

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

20/02/2023 Mai Thị 
Nhuận

CTHĐ
TV 

kiêm 
Giám 
đốc

1124/2/6, tổ 22, khu 
phố 3, Phường 

Trảng Dài, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai.

0397775562 hpedongnai79
@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp năng lượng: Điện gió, điện 
mặt trời, Đường dây &TBA (không bao gồm các 
nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành 
điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng 
III.

4

Công ty 
TNHH Cơ 

khí Xây dựng 
Thắng Thành 

Phát

3603471565

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

19/06/2017
Nguyễn 

Đình 
Thu

Chủ 
tịch 
công 

ty 
kiêm 
Giám 
đốc

Số 520/17/2, Ấp 4, 
Xã Thạnh Phú, 

Huyện Vĩnh Cửu, 
Tỉnh Đồng Nai

0918086071 ckxd.ttp@gmail
.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình 
- Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng- Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng 
III.
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5

Công ty 
TNHH Một 
thành viên 
Nhật Minh 

Nguyễn

 
3602724358

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

14/02/2012
Nguyễn 

Hữu 
Nghiệp             

Giám 
đốc

1/71, tổ 4C, KP 12, 
Phường An Bình, 
Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai.

0933451133                        info@nhatminh
nguyenco.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, điện gió, 
điện mặt trời, điện rác, đường dây &TBA 
(không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ, đường thủy nội 
địa, hàng hải - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng 
III.

6

Công ty 
TNHH Stable 

Steel 
Building

 
0314823942

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

08/01/2018
Phạm 
Ngọc 
Thạch

Giám 
đốc

34/7 Đường 16, Khu 
phố 1, Phường Linh 
Chiểu, Thành phố 

Thủ Đức, TPHCM.

02822539806 Info@ssb.vn
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.

7

Công ty Cổ 
phần Quản lý 
và Dịch vụ 

KCN

0317314358

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

28/05/2022
Nguyễn 

Đức 
Hinh

Chủ 
tịch 

HĐQT

Tầng 10, Tòa nhà 
Saigon View, 117 
Nguyễn Cửu Vân, 
Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, 
TPHCM.

028 
77770089

info@kcnvietna
m.com

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng- Công nghiệp - Hạng II.

8

Công ty 
TNHH Thiết 
kế Xây dựng 
- Thương mại 
- Dịch vụ 7P 

3603947276

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

22/01/2024 Hồ Văn 
Phương                                                         

Giám 
đốc

Số 23, Khu dân cư 
Rich Land Hiệp 
Phước, Thị trấn 

Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai.

0932.915556 Congtyxaydung
7p@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường 
dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 
công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình 
- Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật 
- Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
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     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường 
dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 
công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 
lý chất thải rắn - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng 
III.

9

Công ty 
TNHH TM 

TK XD 
Hoàng Phát 

3603951635

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

08/03/2024
Đoàn 
Văn 
Thức 

Giám 
đốc

Số 3, đường Chu 
Văn An, Khu phố 5, 
Phường Xuân Bình, 

Thành phố Long 
Khánh, Tỉnh Đồng 

Nai

0931271109 hptkxd@gmail.
com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường 
dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 
công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 
lý chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu- hầm, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình 
- Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật 
- Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.

10

Công ty 
TNHH Thiết 
kế Xây dựng 
Hà Nguyên 

Luân

3603892122

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

09/11/2022
Phạm 
Ngọc 

Hương             

CT. 
Công 

ty 
kiêm 
Giám 
đốc

Tổ 17, Ấp Bàu Cá, 
Xã Trung Hòa, 

Huyện Trảng Bom, 
Tỉnh Đồng Nai

0917806815 hanguyenluan9
2@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng 
II.
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